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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 7

1 Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm Bác sĩ dự phòng
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm Bác sĩ dự phòng
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Bác sĩ dự phòng
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4
Khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - Bệnh 

nghề nghiệp
Bác sĩ dự phòng

Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng Bác sĩ dự phòng
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y đa khoa, Y học,  

Y học dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 TRUNG TÂM DA LIỄU 10

1 Khoa Khám bệnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 10

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ĐỢT 01 NĂM 2021

(kèm theo Kế hoạch số 161/KH-SYT ngày 11/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng



2

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

3
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM  THUỐC, MỸ 

PHẨM, THỰC PHẨM
0

4 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 0

5 TRUNG TÂM PHÁP Y 1

1 Bộ phận Khám - Giám định Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI 8

1 Khoa Cấp cứu Hồi sức Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2
Phòng Khám bệnh - Chỉ đạo 

tuyến
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Nội 2 Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



3

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

4 Khoa Nội 3 Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 15

1 Khoa Lão khoa Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Châm cứu dưỡng sinh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Nội Nhi



4

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

5
Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng- Xét 

nghiệm
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 BỆNH VIỆN TÂM THẦN 6

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Nam cấp - Bán cấp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Khám bệnh đa khoa



5

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

3 Khoa Nữ cấp - Bán cấp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Cận lâm sàng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Tâm lý lâm sàng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 333 33

1 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 9

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Y học cổ truyền Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



6

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

3 Khoa Phụ sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Khám bệnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 5

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Ngoại Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Liên chuyên khoa Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



7

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

9 Khoa Xét nghiệm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ  y học dự phòng, Y học 

dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ BUÔN HỒ 41

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ Răng Hàm Mặt hoặc 

Bác sĩ chuyên khoa I Răng 

Hàm mặt hoặc Bác sĩ chuyên 

khoa định hướng Răng hàm 

mặt

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11 Phòng Kế hoạch tổng hợp

1 Khoa Khám



8

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

2 Khoa Hồi sức cấp cứu & Chống độc Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 7

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Nội tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 5

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Nhi Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Truyền nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Y học cổ truyền Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



9

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

8 Khoa Phụ sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 6

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 6

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11 Khoa Xét nghiệm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

12 Phòng Kế hoạch tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

BUÔN MA THUỘT
3

1 Khoa Kiểm soát dịch bệnh Bác sĩ
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



10

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

2 Trạm Y tế Thành Công Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Trạm Y tế Thống Nhất Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

12 TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BUÔN HỒ 3

1 Khoa Y tế công cộng-Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Trạm Y tế phường Đạt Hiếu Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

13 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ KUIN 24

1 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 5

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



11

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

2 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 8

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc - ĐNTNT Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 6

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

14 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ M' GAR 22

1 Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



12

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

2 Khoa Khám Bệnh - Liên chuyên khoa Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Hồi sức cấp cứu & Chống độc Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Truyền nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



13

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

8 Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9 Khoa Nội Tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh 

dưỡng
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Bác sĩ dự phòng
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ  y học dự phòng, Y học 

dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

12 Trạm Y tế Ekpam Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

13 Trạm Y tế Eahđing Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



14

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

14 Trạm Y tế Cuôrđăng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

15 Trạm Y tế Eatul Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

16 Trạm Y tế Cư M'ar Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

15 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA KAR 13

1 Khoa Y học cổ truyền Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



15

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

4 Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Ngoại Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Trạm Y tế xã Cư Bông Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Trạm Y tế xã Cư Elang Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

9 Trạm Y tế Ea Ô Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

16 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H'LEO 15

1 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Bác sĩ dự phòng
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ  y học dự phòng, Y học 

dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Nội-Nhi-Nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Ngoại tổng hợp-Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ Răng Hàm Mặt hoặc 

Bác sĩ chuyên khoa định 

hướng Răng-Hàm-Mặt

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Trạm Y tế Cư Mốt Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Trạm Y tế Ea Wy Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Trạm Y tế xã Ea Răl Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

17 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG BÚK 24

1 Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Điều dưỡng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Khoa khám bệnh-Liên chuyên khoa5
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

2 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh 

dưỡng
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ Răng Hàm Mặt hoặc 

Bác sĩ chuyên khoa định 

hướng Răng-Hàm-Mặt

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5
Khoa Nội - Nhiễm - Y học cổ truyền & phục hồi chức 

năng

4
Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa - Hồi sức cấp 

cứu
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

6 Khoa Nhi Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 5

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9
Khoa Xét nghiệm - chẩn 

đoán hình ảnh
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

18 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NĂNG 29

1 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Nhi Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

3 Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Khám bệnh liên chuyên khoa Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ  y học dự phòng, Y học 

dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

9 Trạm Y tế xã Phú Xuân Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10 Trạm Y tế Thị trấn Krông Năng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11 Trạm Y tế xã Đliêya Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ dự phòng
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ  y học dự phòng, Y học 

dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

13 Trạm Y tế xã Ea Tóh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

12 Trạm Y tế xã Ea Hồ
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

14 Trạm Y tế xã Ea Tân Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

15 Trạm Y tế xã Tam Giang Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

16 Trạm Y tế xã Ea Đáh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

19 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG PẮC 34

1 Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Nhi Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Hồi sức Cấp cứu Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

4 Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Ngoại tổng hợp - Liên chuyên khoa Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Y tế công cộng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9 Khoa Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

10 Trạm Y tế xã Hòa Đông Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11 Trạm Y tế xã Ea Knuếk Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

12 Trạm Y tế xã Ea Yông Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

13 Trạm Y tế xã Ea Kênh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

14 Trạm Y tế xã Vụ Bổn Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

15 Trạm Y tế xã Ea Kuăng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

16 Trạm Y tế xã Krông Búk Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

17 Trạm Y tế xã Hòa An Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

18 Trạm Y tế xã Ea Yiêng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

19 Trạm Y tế xã Tân Tiến Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

20 Trạm Y tế thị trấn Phước An Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

20 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẮK 18

1
Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa - Hồi sức cấp 

cứu
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 6

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

2 Khoa Ngoại Tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Truyền nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Dược - Cận lâm sàng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương



27

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

8 Trạm Y tế xã Đăk Nuê Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9 Trạm Y tế xã Yang tao Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10 Trạm Y tế xã Bông Krang Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11 Trạm Y tế xã Ear Bin Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ Răng Hàm Mặt hoặc 

Bác sĩ chuyên khoa I Răng 

Hàm mặt hoặc Bác sĩ chuyên 

khoa định hướng Răng hàm 

mặt

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

1 Khoa Khám bệnh
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

2 Khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Nội Nhi Nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Bác sĩ
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ  y học dự phòng, Y học 

dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa An toàn thực phẩm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Trạm y tế xã Ea Trang Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

8 Trạm y tế xã Ea Lai Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9 Trạm y tế xã Cư Mta Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10 Trạm y tế xã Cư San Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11 Trạm y tế xã Cư Kroă Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

12 Trạm y tế xã Ea Mlay Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

13 Trạm y tế xã Ea Mdoal Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

14 Trạm y tế xã CưPrao Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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1 Khoa Nội Nhi Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Khoa Hồi sức cấp cứu - chống độc Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 5

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ Răng Hàm Mặt hoặc 

Bác sĩ chuyên khoa I Răng 

Hàm mặt hoặc Bác sĩ chuyên 

khoa định hướng Răng hàm 

mặt

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4 Khoa Khám liên chuyên khoa
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

5 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8
Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm - Dinh 

dưỡng
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9 Khoa truyền nhiễm & bệnh phổi Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

10 Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

12 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

23 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG BÔNG 10

1 Phòng Kế hoạch Nghiệp Vụ Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

2 Phòng Dân số Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Hồi sức Cấp cứu Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

4 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Truyền Nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

24 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA SÚP 23

1 Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

2
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh 

dưỡng
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

3 Khoa Khám bệnh-Hồi sức cấp cứu Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 5

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

4
Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5
Khoa Xét nghiêm-Chẩn đoán 

hình ảnh
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 2

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Ngoại tổng hợp-Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

7 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 5

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Trạm Y tế xã Ea Bung Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

9 Trạm Y tế xã Ia Jlơi Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10 Trạm Y tế xã Ia Rvê Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

25 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG ANA 27

4 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

5 Phòng Dân số Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ Răng Hàm Mặt hoặc 

Bác sĩ chuyên khoa I Răng 

Hàm mặt hoặc Bác sĩ chuyên 

khoa định hướng Răng hàm 

mặt

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

6 Khoa Khám bệnh



36

Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

7
Khoa Hồi sức cấp cứu - Nội tổng hợp - Nhi - Truyền 

nhiễm
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 5

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ Y học dự phòng

(Hạng III)
V.08.02.06 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ  y học dự phòng, Y học 

dự phòng

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

9 Khoa Xét nghiệm & Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

10
Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức 

năng
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 3

Đại học 

trở lên

Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc 

Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y 

học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

11
Khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - 

Liên chuyên khoa
Bác sĩ

Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 4

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

8 Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS
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Ghi chú

Trình độ ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Nhu cầu 

tuyển dụng

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng

12 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

15 Trạm y tế xã Ea Bông Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

18 Trạm y tế xã Dray Sáp Bác sĩ
Bác sĩ

(Hạng III)
V.08.01.03 1

Đại học 

trở lên
Bác sỹ y học cổ truyền

Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2  

hoặc tương đương;

Có trình độ Tin học Ứng dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc tương đương

TỔNG CỘNG 411

17 Trạm y tế xã Quảng Điền
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